
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2164 Nguyễn Đức Anh 64DCCD04

2 2 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

3 3 64DCCD2178 Phùng Duy Hào 64DCCD04

4 4 64DCCD2184 Nguyễn Thế Hùng 64DCCD04

5 5 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

6 6 64DCCD2197 Lê Phong Quang 64DCCD04

7 7 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 64DCCD04

8 8 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04

9 9 64DCCD2205 Đinh Đức Thuận 64DCCD04

10 10 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04

11 11 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

12 12 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

13 13 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

Mã HP: DC3CT92

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Dự toán công trình

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

14 14 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

15 15 64DCCD2006 Lê Đức Dũng 64DCCD05

16 16 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

17 17 64DCCD2011 Cao Xuân Đức 64DCCD05

18 18 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

19 19 64DCCD2013 Phan Đình Giáp 64DCCD05

20 20 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

21 21 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 64DCCD05

22 22 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

23 23 64DCCD2024 Dương Ngọc Lợi 64DCCD05

24 24 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

25 25 64DCCD2029 Nguyễn Ánh Ngọc 64DCCD05

26 26 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

27 27 64DCCD2030 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

28 28 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

29 29 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05

30 30 64DCCD2037 Trần Văn Thái 64DCCD05

31 31 64DCCD2039 Bùi Văn Thiệu 64DCCD05

32 32 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

33 33 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 34 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

35 35 64DCCD2045 Dương Văn Tuấn 64DCCD05

36 36 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD05

37 37 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

38 38 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

39 39 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 64DCCD06

40 40 64DCCD2074 Trần Văn Hiệu 64DCCD06

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 40 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 41 64DCCD2076 Vũ Quang Hùng 64DCCD06

2 42 64DCCD2075 Dương Xuân Huy 64DCCD06

3 43 64DCCD2080 Hà Ngọc Lâm 64DCCD06

4 44 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

5 45 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 64DCCD06

6 46 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

7 47 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

8 48 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07

9 49 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

10 50 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

11 51 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 64DCCD07

12 52 64DCCD2121 Trần Quang Hải 64DCCD07

13 53 64DCCD2128 Bùi Đức Huân 64DCCD07

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Dự toán công trình Mã HP: DC3CT92

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

14 54 64DCCD2129 Khổng Yến Khanh 64DCCD07

15 55 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 64DCCD07

16 56 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

17 57 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

18 58 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07

19 59 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

20 60 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

21 61 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

22 62 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

23 63 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

24 64 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

25 65 64DCDD2009 Nguyễn Văn Cương 64DCDD01

26 66 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 64DCDD01

27 67 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 64DCDD01

28 68 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

29 69 64DCDD2020 Nguyễn Văn Hiếu 64DCDD01

30 70 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 64DCDD01

31 71 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 64DCDD01

32 72 64DCDD2027 Phạm Việt Hùng 64DCDD01

33 73 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 74 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 64DCDD01

35 75 64DCDD2048 Lê Công Thiết 64DCDD01

36 76 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 64DCDD01

37 77 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 64DCDD01

38 78 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ (HỌC GHÉP) 63DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 38 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCHT10009 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 67DCHT11

2 2 67DCHT10015 NGUYỄN HỒNG SƠN 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Mã HP:  DC1TT21

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Vật lý đại cương 1

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10196 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 66DCKT11

2 2 66DCKT10017 PHAN THỊ HUỆ 66DCKT11

3 3 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 66DCKT11

4 4 66DCKT20507 PHÍ THỊ THANH HUYỀN 66DCKT11

5 5 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƯƠNG 66DCKT11

6 6 66DCKT10009 ĐỖ THỊ LINH 66DCKT11

7 7 66DCKT10123 LÊ THỊ MAI LOAN 66DCKT11

8 8 66DCKT10055 LÊ TRÀ MY 66DCKT11

9 9 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 66DCKT11

10 10 66DCKT10132 NGUYỄN THỊ LAN ANH 66DCKT12

11 11 66DCKT10198 ĐỖ THÙY DUNG 66DCKT12

Mã HP: DC2KV82

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kinh tế quốc tế

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

12 12 66DCKT30013 ĐỖ THỊ THU HÀ 66DCKT12

13 13 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

14 14 66DCKT30016 NGUYỄN THU TRANG 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKT10001 LÊ MAI ANH 67DCKT11

2 2 67DCKT10020 TRỊNH THỊ TUYẾT NGÂN 67DCKT11

3 3 67DCKT10024 HÀ ÁNH NGUYỆT 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC  KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Nguyên lý thống kê kinh tế Mã HP: DC2KV71

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCCD10043 HOÀNG TRUNG KIÊN 67CCCD11

2 2 67CCCD10042 TỐNG XUÂN THỦY 67CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Địa chất công trình Mã HP:  CC2GT31

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10256 Trần Đức Thọ 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  QL, KT và KĐ CT cầu đường Mã HP:  DL3CD61

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10037 Nguyễn Thị Hằng 67DLKT11

2 2 67DLKT10067 Đào Diệu Linh 67DLKT11

3 3 67DLKT10070 Nguyễn Thị Lương 67DLKT11

4 4 67DLKT10042 Hà Thị Trang 67DLKT11

5 5 66DLKT10021 Đỗ Việt Hà (H. GHÉP) 66DLKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Giao tiếp & đàm phán trong KD Mã HP:  DC3QT12

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10002 NGUYỄN HỒNG ANH 06/03/1995 67DLCD11

2 2 67DLCD10055 TRẦN VIỆT HẢI 07/02/1995 67DLCD11

3 3 67DLCD10083 ĐỒNG TiẾN MẠNH 09/09/1993 67DLCD12

4 4 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 13/04/1994 67DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kết cấu BTCT Mã HP:  DL2GT52



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX12233 Ngô Kim Hoa 6DCKX11

2 2 65DCKX11486 Tạ Thị Hồng 6DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Quản trị KD xây dựng Mã HP:  DC3KX63

Ngày thi: 23/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


